
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

STT Giáo trình, tài liệu tham khảo (dạng in ấn) Tác giả
Năm xuất 

bản

1 Thực hành động vật có xương sống Đinh Minh Quang (Chủ biên) 2019

2 Bài giảng hình thái phân loại tôm, cá Hà Phước Hùng (Biên soạn) 2019

3 Bài giảng nguyên lý bảo quản và chế biến thủy sản Nguyễn Lê Anh Đào 2019

4 Bài giảng phát triển sản phẩm thủy sản mới Nguyễn Lê Anh Đào 2019

5 Bài giảng tập tính động vật thủy sản Mai Viết Văn 2019

6 Bài giảng hóa phân tích ứng dụng thủy sản Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú 2019

7 Bài giảng chế biến sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng Nguyễn Thị Như Hạ 2019

8 Bài giảng vi sinh trong chế biến và bảo quản thực phẩm Nguyễn Thị Như Hạ 2019

9 Bài giảng vi sinh thực phẩm thủy sản 2 Nguyễn THị Như Hạ 2019

10 Bài giảng công nghệ chế biến đồ hộp thủy sản Lê Thị Minh Thủy 2019

11 Bài giảng công nghệ sản xuất bột cá, dầu cá & dược liệu Lê Minh Thủy 2019

12 Bài giảng phụ gia chế biến thủy sản Lê Thị Minh Thủy (Biên soạn) 2019

13 Bài giảng công nghệ sau thu hoạch thủy sản Biên soạn Lê Thị Minh Thủy 2019

14 Bài giảng phương pháp thí nghiệm chế biến thủy sản Nguyễn Thị Như Hạ 2019

15 Bài giảng công nghệ chế biến rong biển Lê Thị Minh Thủy 2019

16 Giáo trình kỹ năng viết học thuật 2 =
Nguyễn Bửu Huân (Chủ biên), Hồ Phương 

Thùy, Nguyễn Thị Nguyên Tuyết
2018

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư 

phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2019
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17 Giáo trình phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em =
Nguyễn Văn Lợi (Chủ biên), Chung Thị 

Thanh Hằng, Hồng Thị Thanh Trúc
2018

18 Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ Trần Ái Kết (Chủ biên) 2018

19 Giáo trình giáo dục học Trần Lương, Bùi Thị Mùi 2018

20 Giáo trình phương pháp dạy học toán 1 - Giáo dục tiểu học
Dương Hữu Tòng (chủ biên), Nguyễn Phú 

Lộc, Bùi Phương Uyên
2018

21 Grammar in use = Compiled by Le Xuan Mai... [et al.] 2018

22 Giáo trình địa danh Việt Nam Đào Ngọc Cảnh (Chủ biên), Lê Văn Hiệu 2018

23 Giáo trình quy hoạch tuyến tính
Lê Thanh Tùng (Chủ biên), Phạm Thị Bích 

Như
2018

24 Bài tập và bài giải toán kinh tế Nguyễn Tuấn Kiệt 2018

25 Giáo trình sinh hóa
Phan Thị Bích Trâm (Chủ biên), Phạm 

Phước Nhẫn
2018

26 Giáo trình môn nghe nói 1 :
Diệp Kiến Vũ (Chủ biên), Nguyễn Thắng 

Cảnh, Nguyễn Trần Huỳnh Mai
2018

27 Giáo trình thiết kế web Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thị Thùy Linh 2018

28 Giáo trình hóa học vô cơ Phạm Vũ Nhật (Chủ biên), Lê Thanh Phước 2018

29 Giáo trình kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm
Nguyễn Văn Cương (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Tân
2018

30 Giáo trình thống kê dự báo
Võ Văn Tài (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Dân, Dương Thị Bé Ba
2018

31 Giáo trình bảo đảm nghĩa vụ Lê Thị Nguyệt Châu (Chủ biên) 2018

32 Giáo trình pháp luật về sở hữu trí tuệ
Lê Thị Nguyệt Châu, Nguyễn Phan Khôi, 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (Biên soạn)
2018

33 Giáo trình phương pháp tính
Đinh Ngọc Quý (Chủ biên), Lê Hoài Nhân, 

Nguyễn Duy Cường
2018

34
Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác TiO2 hoạt động 

được trong vùng khả kiến

Phùng Nguyễn Thái Hằng (chủ biên), 

Nguyễn Thị Hiền
2018

35

Nghiên cứu biện pháp hạn chế sự phát triển một số loài 

rong xanh chủ yếu họ (Cladophoraceae) trong ao, đầm 

nuôi tôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và sử dụng chúng 

làm thức ăn nuôi động vật thủy sản

Nguyễn Thị Ngọc Anh (chủ nhiệm đề tài) 2018

36 Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Lê Nguyễn Đoan Khôi ... [et al.] 2018

37 Giáo trình ngữ pháp căn bản 2  = Phương Hoàng Yến ... [et al.] 2017

38 Giáo trình thuế
Huỳnh Quang Linh, Trần Công Thành, 

Nguyễn Thị Diễm Trinh
2017

39 Giáo trình phương pháp dạy đọc văn bản
Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng 

Hiếu
2017



40 Giáo trình kỹ thuật xúc tác Hồ Quốc Phong, Huỳnh Thu Hạnh 2017

41
Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ tín 

chỉ :
Trần Lương 2017

42 Giáo trình lập trình căn bản với ngôn ngữ C Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Lê Thị Diễm 2017

43 Giáo trình lập trình .Net
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Hồ Văn Tú, 

Hoàng Minh Trí
2017

44 Giáo trình lí thuyết tài chính - tiền tệ Trần Ái Kết (chủ biên) 2017

45 Giáo trình quản trị doanh nghiệp
Huỳnh Thanh Nhã (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Anh
2017

46 Coursebook English for pharmacy
Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Hiệp Thanh 

Nga
2017

47 Giáo trình sinh thái thủy sinh vật Nguyễn Văn Kiểm 2017

48 Giáo trình vi điều khiển MSP430 Lương Vinh Quốc Danh, Trần Hữu Danh 2017

49 Bài tập và bài giải toán kinh tế Nguyễn Tuấn Kiệt 2017

50 Giáo trình toán kinh tế 1 Nguyễn Tuấn Kiệt (Chủ biên) 2017

51 Phát triển bền vững khu công nghiệp thành phố Cần Thơ
Huỳnh Thanh Nhã (Chủ biên), Vương Quốc 

Duy, Tô Minh Chiến
2017

52 Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đức 

Khoa
2017

53 Giáo trình quản trị hệ thống mạng
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Lê Thanh 

Sang, Hoàng Minh Trí
2017

54 Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Huỳnh Phụng 

Toàn
2017

55 Giáo trình văn học Việt Nam 1945 - 2000 Trần Văn Minh (Chủ biên) 2017

56 Giáo trình công nghệ môi trường đại cương Phạm Văn Toàn, Kim Lavane, Lê Hoàng Việt 2017

57 Giáo trình văn hóa phương Đông Lê Thị Mai Hương 2017

58 Giáo trình tình huống kinh tế học hành vi Nguyễn Tuấn Kiệt 2017

59 Giáo trình nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm
Nhan Minh Trí (Chủ biên), Bùi Hữu Thuận, 

Lê Mỹ Hồng
2017

60 Giáo trình sinh thái học vi sinh vật Ngô Thanh Phong, Bùi Tấn Anh 2017

61 Giáo trình công nghệ chế biến thủy và hải sản
Phan Thị Thanh Quế (chủ biên), Bùi Thị 

Quỳnh Hoa
2017

62 Giáo trình kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên Trần Sương Ngọc (Chủ biên) 2017

63 A Coursebook principles of English language teaching =
Nguyễn Văn Lợi (Chủ biên), Chung Thị 

Thanh Hằng, Phan Thị Mỹ Khánh
2017



64 Giáo trình xác suất thống kê - GDTH Lê Phương Thảo (Chủ biên), Phạm Thị Vui 2017

65 Giáo trình miễn dịch học
Trần Ngọc Bích (Chủ biên), Nguyễn Thu 

Tâm
2017

66 Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại Thái Văn Đại (Chủ biên), Nguyễn Văn Thép 2017

67 Giáo trình Anh văn chuyên môn sinh học Nguyễn Thị Phi Oanh (Chủ biên) 2017

68
Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật dân sự 

năm 2015
Tăng Thanh Phương (Chủ biên) 2017

69 Giáo trình Anh văn chuyên ngành Vật lý =
Vũ Thanh Trà, Phan Thị Kim Loan (Biên 

soạn)
2017

70 Kỹ thuật chế biến rau quả Nguyễn Thị Minh Thủy 2017

71 Giáo trình sinh lý và cơ thể gia súc
Nguyễn Thị Kim Đông (Chủ biên), Hồ Thanh 

Thâm
2017

72 Giáo trình đại số tuyến tính nâng cao Lê Phương Thảo (Chủ biên), Phạm Thị Vui 2017

73 Giáo trình bảo mật hệ thống và an ninh mạng
Nguyễn Hữu Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thùy Linh
2017

74 Giáo trình hóa vô cơ và hữu cơ đại cương Nguyễn Trọng Tuân (Chủ biên) 2017

75 Giáo trình hình học vi phân Lâm Quốc Anh (Chủ biên) 2017

76 Giáo trình công trình và thiết bị thủy sản
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thanh Long, 

Nguyễn Thanh Toàn
2017

77 Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển Trần Ngọc Hải ... [et al.] 2017

78 Giáo trình quản trị bán hàng Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Tri Nam Khang 2017

79 Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh 

Phương
2017

80 Giáo trình công nghệ chế biến thủy và hải sản
Phan Thị Thanh Quế (Chủ biên), Bùi Thị 

Quỳnh Hoa
2017

81 Giáo trình vi tích phân A2
Nguyễn Hữu Khánh (Chủ biên), Lê Thanh 

Tùng
2017

82 Giáo trình nấm học I (Nấm men) Hà Thanh Toàn, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 2017

83 Giáo trình thực tập thí nghiệm cơ học đất Hoàng Vĩ Minh (biên soạn) 2017

84
Giáo trình kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến 

thực phẩm

Hà Thanh Toàn (chủ biên(, Nguyễn Công 

Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy
2017

85 Giáo trình nguyên lý kế toán Nguyễn Hữu Đặng (Chủ biên) 2017

86 Giáo trình toán cao cấp A Lê Thanh Tùng, Hồ Hữu Lộc 2017

87 Giáo trình hóa học hợp chất thiên nhiên Tôn Nữ Liên Hương (chủ biên), Lê Thị Bạch 2017



88 Giáo trình hóa học kỹ thuật môi trường Lê Hoàng Việt, Phạm Văn Toàn, Kim Lavane 2017

90
Giáo trình chuyên đề đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam
Phan Thị Phương Anh (Chủ biên) 2017

93 Giáo trình hệ thống chăn nuôi Phạm Tấn Nhã (Chủ biên), Nguyễn Văn Thu 2017

94
The impacts of drama activities on EFL young adolescents' 

speaking performance and their attitudes towards drama :

Lê Thị Bích Như ; Nguyễn Văn Lợi (Cán bộ 

hướng dẫn)
2017

95 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Phạm Văn Beo (chủ biên) 2017

96 Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam Phạm Văn Beo (chủ biên) 2017

97 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam : Phan Trung Hiền (Chủ biên) 2017

98 Bảo đảm nghĩa vụ :
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Tăng Thanh 

Phương, Nguyễn Thị Mỹ Linh (Biên soạn)
2017

99 Luật thương mại :
Nguyễn Mai Hân, Đoàn Nguyễn Minh 

Thuận, Nguyễn Thị Hoa Cúc (Biên soạn)
2017

100 Luật hiến pháp :
Đinh Thanh Phương, Võ Thị Phương Uyên 

(Biên soạn)
2017

101 Di tích lịch sử văn hóa Vĩnh Long 2017

102 Bài giảng môn học vi tích phân A1 : Biên soạn Trần Ngọc Liên 2017

109 Toán trí tuệ : Võ Thị Mộng Thúy 2017

110 Luật dân sự 1 : Thân Thị Ngọc Bích (Biên soạn) ... [et al.] 2017

111 Luật dân sự 2 :
Tăng Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền, Trần Thị Cẩm Nhung (Biên soạn)
2017

112 Soạn thảo văn bản pháp luật : Diệp Thành Nguyên (Biên soạn) 2017

113 Pháp luật về nhà ở :
Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trần Vang Phủ, 

Lâm Thị Bích Trâm (Biên soạn)
2017

114 Luật hành chính :
Phan Trung Hiền, Nguyễn Hữu Lạc (Biên 

soạn)
2017

115 Luật hành chính :
Phan Trung Hiền, Nguyễn Lan Hương, Võ 

Nguyễn Nam Trung (Biên soạn)
2017

116 Pháp luật tài chính nhà nước :
Lê Thị Nguyệt Châu, Lê Huỳnh Phương 

Chinh, Ngụy Ngọc Anh (Biên soạn)
2017

117 Công pháp quốc tế : Kim Oanh Na (Biên soạn) 2017

118 Quản lý nhà nước về hộ tịch : Nguyễn Hữu Lạc (Biên soạn) 2017

119 Vi sinh vật hữu ích Phạm Thị Tuyết Ngân 2017



STT Giáo trình, tài liệu tham khảo (dạng điện tử) Tác giả
Năm xuất 

bản

1 Bài giảng công nghệ sau thu hoạch thủy sản Lê, Thị Minh Thủy 2019

2 Bài giảng công nghệ chế biến đồ hộp thủy sản Lê, Thị Minh Thủy 2019

3 Bài giảng công nghệ chế biến rong biển Lê, Thị Minh Thủy 2019

4 Bài giảng công nghệ sản xuất bột cá, dầu cá & dược liệu Lê, Thị Minh Thủy 2019

5 Bài giảng phụ gia chế biến thủy sản Lê, Thị Minh Thủy 2019

6 Giáo trình thống kê dự báo Võ, Văn Tài 2018

7 Giáo trình thiết kế web Huỳnh, Xuân Hiệp 2018

8 Giáo trình sinh hóa Phan, Thị Bích Trâm 2018

9 Giáo trình quy hoạch tuyến tính Lê, Thanh Tùng 2018

10 Giáo trình phương pháp dạy học toán 1 - Giáo dục tiểu học Dương, Hữu Tòng 2018

11 Giáo trình môn nghe nói 1 : Diệp, Kiến Vũ 2018

12 Giáo trình lịch sử ngoại giao Việt Nam Phạm, Đức Thuận 2018

13 Giáo trình kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm Nguyễn, Văn Cương 2018

14 Giáo trình kỹ năng viết học thuật 2 = Nguyễn, Bửu Huân 2018

15 Giáo trình hóa học vô cơ Phạm, Vũ Nhật 2018

16 Giáo trình hệ sinh thái Ngô, Thụy Diễm Trang 2018

17 Giáo trình giáo dục học Trần, Lương 2018

18 Giáo trình địa danh Việt Nam Đào, Ngọc Cảnh 2018

19 Giáo trình bảo đảm nghĩa vụ Lê, Thị Nguyệt Châu 2018

20 Grammar in use = Lê, Xuân Mai 2018

21 Giáo trình pháp luật về sở hữu trí tuệ Lê, Thị Nguyệt Châu 2018

22 Giáo trình nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm Nhan, Minh Trí 2017

GIÁO TRÌNH - TÀI LIỆU THAM KHẢO DẠNG ĐIỆN TỬ



23 Giáo trình vi điều khiển MSP430 Lương, Vinh Quốc Danh 2017

24 Giáo trình sinh thái học vi sinh vật Ngô, Thanh Phong 2017

25 Giáo trình công trình và thiết bị thủy sản Nguyễn, Văn Hòa 2017

26 Giáo trình sinh lý và cơ thể gia súc Nguyễn, Thị Kim Đông 2017

27 Giáo trình đại số tuyến tính nâng cao Lê, Phương Thảo 2017

28 Giáo trình kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên Trần, Sương Ngọc 2017

29 Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
Lê, Quốc Việt;Trần, Ngọc Hải;Nguyễn, 

Thanh Phương;Lý, Văn Khánh
2017

30 Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác Trần, Ngọc Hải 2017

31 Giáo trình miễn dịch học Trần, Ngọc Bích 2017

32 Giáo trình nguyên lý kế toán Nguyễn, Hữu Đặng 2017

33 Giáo trình quản trị bán hàng Lưu, Tiến Thuận 2017

34 Giáo trình Anh văn chuyên môn sinh học Nguyễn, Thị Phi Oanh 2017

35 Giáo trình xác suất thống kê - GDTH Lê, Phương Thảo 2017

36 Giáo trình toán kinh tế 1 Nguyễn, Tuấn Kiệt 2017

37
Giáo trình kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến 

thực phẩm
Hà, Thanh Toàn 2017

38 Giáo trình hóa vô cơ và hữu cơ đại cương Nguyễn, Trọng Tuân 2017

39
Giáo trình chuyên đề đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam
Phan, Thị Phương Anh 2017

40 Giáo trình hình học vi phân Lâm, Quốc Anh 2017

41 Giáo trình hệ thống chăn nuôi Phạm, Tấn Nhã 2017

42 Giáo trình nấm học I (Nấm men) Hà, Thanh Toàn 2017

43 Giáo trình hóa học hợp chất thiên nhiên Tôn, Nữ Liên Hương 2017

44 Giáo trình công nghệ chế biến thủy và hải sản Phan, Thị Thanh Quế 2017

45 Giáo trình bảo mật hệ thống và an ninh mạng Nguyễn, Hữu Hòa 2017

46 Giáo trình Anh văn chuyên ngành Vật lý = Vũ, Thanh Trà 2017



47 Principles of English language teaching = Nguyễn, Văn Lợi 2017

48 Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access Nguyễn, Hữu Hòa 2017

49 Giáo trình công nghệ môi trường đại cương Phạm, Văn Toàn 2017

50 Giáo trình văn học Việt Nam 1945 - 2000 Trần, Văn Minh 2017

51 Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị Nguyễn, Hữu Hòa 2017

52 Giáo trình quản trị hệ thống mạng Nguyễn, Hữu Hòa 2017

53 Giáo trình ngữ pháp căn bản 2  = Phương, Hoàng Yến 2017

54 Giáo trình kỹ thuật xúc tác Hồ, Quốc Phong 2017

55 Giáo trình lập trình căn bản với ngôn ngữ C Nguyễn, Hữu Hoà 2017

56 Giáo trình lập trình .Net Nguyễn, Hữu Hòa 2017

57 Giáo trình lí thuyết tài chính - tiền tệ Trần, Ái Kết 2017

58 Bảo đảm nghĩa vụ : Nguyễn, Thị Ngọc Tuyền 2017

59 Luật thương mại : Nguyễn, Mai Hân 2017

60 Luật hiến pháp : Đinh, Thanh Phương 2017

61 Luật dân sự 1 : 2017

62 Luật dân sự 2 : Tăng, Thanh Phương 2017

63 Pháp luật tài chính nhà nước : Lê, Thị Nguyệt Châu 2017

64 Công pháp quốc tế : Kim, Oanh Na 2017

65 Luật hành chính : Phan, Trung Hiền 2017

66 Luật hành chính : Phan, Trung Hiền 2017

67 Pháp luật về nhà ở : Nguyễn, Thị Thanh Xuân 2017

68 Soạn thảo văn bản pháp luật : Diệp, Thành Nguyên 2017


